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                                                       KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ HÈ 

       THÁNG 8 NĂM 2025 

        Lớp:3 tuổi- 3C4 

 Thời gian từ ngày 11/8/2025 ->  29/8/2025 

I. KẾ  HOẠCH TUẦN 

Hoạt 

động 

Thứ hai   

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

 

1.Đón trẻ * Vệ sinh: Mở cửa thông thoáng phòng lớp, vệ sinh, lau dọn các khu vực trong và ngoài lớp. 

* Trao đổi với phụ huynh: 

- Công tác phòng chống dịch sốt vi rút cho trẻ, theo dõi sức khỏe trẻ và trao đổi với giáo viên hàng 

ngày. 

- Trao đổi tình hình học tập của trẻ ở lớp, ở nhà để có những điều chỉnh kịp thời. 

- Nhắc phụ huynh mặc trang phục phù hợp với thời tiết cho con.  

* Rèn thói quen cho trẻ: 

- Rèn cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép. 

- Rèn cho trẻ cất và lấy đúng kí hiệu đồ dùng cá nhân của trẻ. 

- Rèn cho trẻ mặc - cởi quần, áo khoác gấp cất trong tủ đồ dùng các nhân gọn gàng, rèn cất lấy giày 

dép, tập cài cúc, kéo khóa để dép ngay ngắn vào giá dép. Lấy dép đúng nơi qui định... 

* Trò chuyện với trẻ: 

- Cho trẻ xem video, xem tranh ảnh, trò chuyện về 1 số nơi an toàn khi vui chơi cho bé và một số 

khu vực nguy hiểm: Lòng lề đường, khu xây dựng, ao, hồ, ổ cắm điện… 

* Đố vui về: 

*Chơi theo ý thích: Dung dăng dung dẻ, Nu na nu nống, Chu chi chu chít... 

* Điểm danh học sinh: Các bạn đến lớp đủ chưa? Tổ 1,2 vắng bạn nào?  

2.Thể 

dục sáng 

* Khởi động 

- Đi bằng mũi bàn chân, gót chân, đi khom, chạy nhanh, chạy chậm kết hợp lời bài hát: “Đoàn tàu 

nhỏ xíu” 

* Trọng động 

                     + Hô hấp: Thổi bóng bay 

                     + ĐT1:Hai tay giơ lên cao,ra trước, sang ngang 

                     + ĐT2: Cúi gập người về phía trước. 



                     + ĐT3: Ngồi xổm đứng lên. 
                     + §T4: BËt t¹i chç. 
- Håi tÜnh: TrÎ ®i l¹i nhÑ nhµng 2 -3 vßng  s©n tập 

3. Hoạt 

động học 

 

Tuần 1 

 Ngày 11/8/2025 

PT nhận thức 

Làm quen cô giáo 

và các bạn  trong 

lớp. Làm quen với 

các khu vực trong 

lớp học 

 

 Ngày 12/8/2025 

PT thể chất 

  Dạy trẻ cách ngồi 

học theo tổ ( ngồi 

trên sàn, trên ghế), 

giơ tay phát biểu, 

tham gia hoạt động 

cùng các bạn 

 

Ngày 13/8/2025 

PT thể chất 

Rèn đội hình đội 

ngũ theo hiệu lệnh 

của cô (Xắc xô, âm 

nhạc): xếp hàng 

dọc, đi vòng tròn, 

giãn hàng, tập TDS, 

chơi TC, hồi tĩnh  

Ngày14/8/2025   

PT Nhận thức 

Nhận biết kí hiệu 

đồ dùng cá nhân: 

ca, khăn mặt 

 

Ngày 15/8/2025 

PT thể chất 

Dạy trẻ theo tác rửa 

tay trước khi ăn 

 

 

 

Tuần 2 Ngày 18/8/2025 

PT thể chất 

Rèn đội hình đội 

ngũ theo hiệu lệnh 

của cô (Xắc xô, 

âm nhạc): xếp 

hàng dọc, đi vòng 

tròn, giãn hàng, 

tập TDS, chơi TC, 

hồi tĩnh  

 

Ngày 19/8/2025 

PT thể chất 

Dạy trẻ theo tác rửa 

mặt trước khi ăn 

 

Ngày 20/8/2025 

PTnhận thức 

Dạy trẻ cách chơi 

góc xây dựng, bán 

hàng, nấu ăn. Cách 

cất đồ dùng gọn 

gàng sau khi chơi 

xong 

Ngày 21/8/2025 

PTnhận thức 

Nhận biết kí hiệu 

ngăn tủ đồ dùng cá 

nhân, thực hành cất 

đồ dùng cá nhân 

vào đúng ngăn tủ 

Ngày 22/8/2025 

PT thể chất 

Cách sử dụng đồ 

dùng ăn uống: Cầm 

bát thìa, nhặt cơm 

vãi, giữ gìn vệ sinh, 

nền nếp khi ăn phụ, 

ăn chính 

Tuần3 Ngày 25/8/2025 

PT thể chất 

Rèn đội hình tập 

TDS, kĩ năng sử 

dụng dụng cụ khi 

tập TDS 

 

Ngày 26/8/2025 

PT nhận thức 

Nhận biết đồ dùng 

cá nhân của trẻ: 

khăn, ca, bê gối, bê 

ghế,...cách sử dụng 

đồ dùng, cất lấy 

đúng nơi quy định 

Ngày 27/8/2025 

PT thể chất 

Rèn trẻ theo tác rửa 

tay, rửa mặt trước 

khi ăn 

Ngày 28/8/2025 

PT nhận thức 

Dạy trẻ cách chơi 

góc học tập, sách 

truyện, góc nghệ 

thuật. Cách cất đồ 

dùng gọn gàng sau 

khi chơi xong 

Ngày 29/8/2025 

  PT thể chất 

 Rèn trẻ cách đi vệ 

sinh, sử dụng đồ 

dùng, dụng cụ vệ 

sinh đúng quy định 



 

 

 

4.Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

 

 

 

 

 

 

Tuần 1 

 Ngày 11/8/2025 

- Quan sát: Rau su 

hào 

- TCVĐ: Con bọ 

rùa 

- Ch¬i tù do. KVC 
Sè2:  
+ Ch¬i móa h¸t,  
+ Nh¹c c«ng,  
+BiÓu diÔn thêi 
trang,  
+ Đánh trống,  

+ Chơi đồ chơi 

ngoài trời. 

 

 Ngày 12/8/2025 

- Quan sát: Câu rau 

cải bắp 

- TCVĐ: mèo đuổi 

chuột 

- Ch¬i tù do. KVC 
Sè2:  
+ Ch¬i móa h¸t,  
+ Nh¹c c«ng,  
+BiÓu diÔn thêi 
trang,  
+ Đánh trống,  

+ Chơi đồ chơi 

ngoài trời. 

+ Thực hành thu 

nhặt rác, bỏ rác 

đúng nơi quy định 

Ngày 13/8/2025 

 sát: Thời tiết 

- TCVĐ: Nhảy dây. 
- Ch¬i tù do. KVC 
Sè2:  
+ Ch¬i móa h¸t,  
+ Nh¹c c«ng,  
+BiÓu diÔn thêi 
trang,  
+ Đánh trống,  

+ Chơi đồ chơi 

ngoài trời. 

... 

 

 Ngày 14/8/2025 

- Quan sát: Cây cà 

chua 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng. 

- Ch¬i tù do. KVC 
Sè2:  
+ Ch¬i móa h¸t,  
+ Nh¹c c«ng,  
+BiÓu diÔn thêi 
trang,  
+ Đánh trống,  

+ Chơi đồ chơi 

ngoài trời. 

+ Thực hành thu 

nhặt rác, bỏ rác 

đúng nơi quy định 

 

 

 

 Ngày 15/8/2025 

- Quan sát: Cây rau 

riếp 

- TCVĐ: Xi bô khoai 
- Ch¬i tù do. KVC 
Sè2:  
+ Ch¬i móa h¸t,  
+ Nh¹c c«ng,  
+BiÓu diÔn thêi 
trang,  
+ Đánh trống,  

+ Chơi đồ chơi ngoài 

trời. 

 

 

 

 

 

Tuần 2  Ngày 18/8/2025 

-Quan sát: Hoa 

ngũ sắc 

- TCVĐ: Xi bô 

khoai 

- Chơi tự do: KVC 

giao thông: Chơi 

điều khiển xe qua 

ngã tư đường phố, 

người đi bộ qua 

đường... 

 Ngày 19/8/2025 

- Quan sát: hoa mẫu 

đơn 

- TCVĐ: Đập và bắt 

bóng với cô 

- Chơi tự do: KVC 

giao thông: Chơi bé 

tập làm cảnh sát 

giao thông, các biển 

báo... 

 Ngày 20/8/2025 

- Quan sát: Hoa 

phượng 

- TCVĐ: Dung dăng 

dung dẻ 

- Chơi tự do: KVC 

giao thông: Chơi 

điều khiển xe qua 

ngã tư đường phố, 

người đi bộ qua 

đường... 

 Ngày 21/8/2025 

- Quan sát: Thời 

tiết 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng. 

- Chơi tự do: KVC 

giao thông: Chơi 

điều khiển xe qua 

ngã tư đường phố, 

người đi bộ qua 

đường... 

 Ngày 22/8/2025 

- Quan sát: Vườn rau 

- TCVĐ: Đập và bắt 

bóng với cô 

- Chơi tự do: KVC 

giao thông: Chơi 

điều khiển xe qua 

ngã tư đường phố, 

người đi bộ qua 

đường... 



Tuần 3  Ngày 25/8/2025 

- QS: Vườn rau. 

- TCVĐ: Ném 

bóng vào rổ 

- Chơi tự do:  

KV4: Sa hình giao 

thông, sân bóng. 

+ Trẻ đi theo tín 

hiệu giao thông. 

+ Trẻ đi theo hiệu 

lệnh của người 

điều khiển giao 

thông 

+ Trẻ chơi đá 

bóng 

+ Chơi đu quay 

+ Chơi cầu trượt 

 Ngày 26/8/2025 

- QS: Cây sấu  

- TCVĐ: Đoàn tàu 

hoả 

- Chơi tự do:  

KV4: Sa hình giao 

thông, sân bóng. 

+ Trẻ đi theo tín 

hiệu giao thông. 

+ Trẻ đi theo hiệu 

lệnh của người điều 

khiển giao thông 

+ Trẻ chơi đá bóng 

+ Chơi đu quay 

+ Chơi cầu trượt 

 

 Ngày 27/8/2025 

- QS: Hoa phượng 

- TCVĐ: vẽ bánh xe 

- Chơi tự do: Khu 

vực số 2 

- Chơi tự do:  

KV4: Sa hình giao 

thông, sân bóng. 

+ Trẻ đi theo tín 

hiệu giao thông. 

+ Trẻ đi theo hiệu 

lệnh của người điều 

khiển giao thông 

+ Trẻ chơi đá bóng 

+ Chơi đu quay 

+ Chơi cầu trượt 

+ Chơi thú nhún 

 

 Ngày 28/8/2025 

- QS: Cây lộc 

vừng. 

- TCVĐ:Ném cò 

- Chơi tự do:  

KV4: Sa hình giao 

thông, sân bóng. 

+ Trẻ đi theo tín 

hiệu giao thông. 

+ Trẻ đi theo hiệu 

lệnh của người 

điều khiển giao 

thông 

+ Trẻ chơi đá bóng 

+ Chơi đu quay 

+ Chơi cầu trượt 

+ Chơi thú nhún 

 Ngày 29/8/2025 

- QS: Vú sữa 

- TCVĐ: bật liên tục 

qua 5 ô vòng 

- Chơi tự do: Khu 

vực số 2 

- Chơi tự do:  

KV4: Sa hình giao 

thông, sân bóng. 

+ Trẻ đi theo tín hiệu 

giao thông. 

+ Trẻ đi theo hiệu 

lệnh của người điều 

khiển giao thông 

+ Trẻ chơi đá bóng 

+ Chơi đu quay 

+ Chơi cầu trượt 

5. Hoạt 

động góc 

1. Góc phân vai: 

* Bán hàng: ( Siêu thị mi ni). 

- Chuẩn bị : 

+ Một số mặt hàng như: Rau, củ , quả, tôm, cua cá… 

+ Kem, nước ngọt… 

- Hoạt động: 

+ Trẻ nhận vai chơi: chủ siêu thị, nhân viên  thực hiện các thao tác sắp xếp, bày hàng cho gọn gàng, đúng 

chủng loại, lấy hàng  chào hỏi khách. 

* Nấu ăn: Quán cơm bình dân 

- Chuẩn bị:   

+Đồ chơi nấu ăn: Bếp, tạp dề, nồi, bát, đũa... Rau, củ, quả và một số thực phẩm để nấu ( tôm, cua, cá...) 

+ Thực đơn món ăn, bảng giá…1 số thực phẩm. 

- Hoạt động: 

+ Trẻ phân vai chơi: Chủ cửa hàng, người nấu bếp, đi chợ, tiếp đón, chào mời khách. 



 2.Góc xây dựng: 

* Bé xây ngôi nhà. 

- Chuẩn bị: 
+ C¸c lo¹i l¾p ghÐp, c©y  nh: C©y ¨n qu¶, c©y xanh, hoa,víi c¸c h×nh thøc ch¬i kh¸c nhau. 
+ C¸c lo¹i l¾p ghÐp nhµ, c¸c khèi hép, ghÕ ®¸, c©y xanh, h×nh phï trî 
+MÉu, tranh gîi ý. 
+ThÎ ch¬i cho trÎ 
- Hoạt động: 

+Trẻ về góc, thoả thuận  vai chơi. 

+ Phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm: Xây tường bao, nhà học, cây xanh, trồng hoa quanh 

nhà... 

 +Thu dọn đồ chơi khi chơi xong. 

3. Góchọc tập 

- Chuẩn bị: 

+Thẻ chơi cho trẻ. 

+ Các bài tập ôn luyện, tô nối. 

+ Các loại bàn cờ học tập, tranh, lôtô theo chủ đề nhánh:  

+Bảng chơi: Ghép hình, xếp theo chuỗi, xếp logic theo 

 + Các hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật 

- Hoạt động: 

+ TC:Ghép đôi 

+ TC: Tìm các vật có đôi 

+ Trẻ lựa chon trò chơi theo ý tưởng của trẻ. 

+ Các bàn cờ học tập: 

+ Tô, nối, gài số theo yêu cầu 

+ Chơi xếp logic, theo chuỗi, ghép hình. Thêm bớt cho đủ số lượng  

 + TC: Xếp hình ngôi nhà bằng các hình học 

4. Góc sách truyện 

- Chuẩn bị: 

+ Tranh, album, sách truyện mua sẵn, Album, truyện tự làm, sách vải theo chủ đề nhánh: trường mầm non 

+ Bài thơ chữ to: Cô Dạy con 

- Hoạt động: 



+ Xem truyện, thơ, album theo chủ đề trường mầm non 

5.Góc nghệ thuật 

- Chuẩn bị: 

+ Tranh rỗng theo chủ đề: ngôi nhà. 

+ Nguyên vật liệu: Rơm, lá khô, xốp....sáp,  bút lông,bút màu, màu nước, các khối hộp.. 

+ Mẫu các bước gấp quạt 

+ Đĩa giấy, dây gai, bìa cát tông, keo, kéo. 

- Hoạt động: 

Trẻ về góc chơi. Chọn nguyên vật liệu để chơi các trò chơi:  

+Vẽ, tô màu, làm đồ dùng, đồ chơi  bằng các nguyên học liệu. 

+ Gấp quạt giấy 

6.Vệ sinh 

ăn ngủ 

* Giờ vệ sinh:  

- Hướng dẫn trẻ xếp hàng làm vệ sinh, không chen lấn, xô đẩy nhau. 

- Không nô đùa khi làm vệ sinh. 

- Rèn kĩ năng rửa tay, rửa mặt đúng theo qui trình. 

- Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định, biết nhấn nút xả nước, rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ 

sinh xong. 

- Phân công và hướng dẫn trẻ kê bàn ăn, phơi khăn mặt khi đến lượt trực nhật. 

* Giờ ăn: 

- Cô cùng trẻ các các trò chơi nhẹ nhàng với đôi bàn tay: Hoa nở, cây cao – cỏ thấp; Cua cắp, Nhứng ngón 

tay nhúc nhích... 

- Cô cùng chơi TC: Phân loại thực phẩm theo nguồn gốc 

- Tập cho trẻ ăn thử các thức ăn mới và ăn các loại thức ăn khác nhau 

- Nhạc bài hát: Mời bạn ăn, giờ ăn đến rồi 

- Giải câu đố về các loại thực phẩm. 

+ Xem tranh ảnh, video nhận biết màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị của một số thực phẩm quen thuộc 

+  Trò chuyện về cách lựa chọn, bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản 

- Giáo dục trẻ nhặt cơm vãi vào đĩa, Ngồi ngay ngắn, không nói chuyện trong giờ ăn. 

- Cô chia cơm cho trẻ, trẻ giúp cô chia đĩa khăn, bê cơm về bàn. Cho trẻ ngửi mùi thức ăn , đoán tên món ăn. 

- Động viên trẻ ăn hết xuất, không kén chọn thức ăn,  

- Cô nhắc trẻ cất bát, thìa , bàn ghế đúng nơi qui định. Lau miệng, uống nước, xúc miệng  bằng nước muối 

đi vệ sinh. 



* Giờ ngủ 

- Rèn trẻ cách xếp hàng lấy gối, về chỗ nằm đúng nơi qui định, không thay đổi chỗ ngủ. 

- Thực hành gấp chăn cùng cô, cùng bạn. 

- Cô bật nhạc bài hát: Ru em; Ru con; Chúc bé ngủ ngon. 

- Giáo dục trẻ trong giờ ngủ không làm ồn, không trêu bạn. 

 

7. Hoạt 

động 

chiều. 

Tuần 1 

Ngày 11/8/2025 
Xem tranh ảnh với 

trẻ về động vật 

sống dưới nước 

Ngày 12/8/2025 
Vận động VĐ theo 

nhịp bài: Rửa mặt 

như mèo 

Ngày 13/8/2025 
Xem tranh ảnh, vi 

dao một số kí 

hiệu: Lối thoát 

hiểm, bệnh 

viện….  

 

Ngày 14/8/2025 
Nghe các bài hát, 

bản nhạc (nhạc thiếu 

nhi, dân ca) về chủ 

đề: “trường mầm 

non” 

Ngày 15/8/2025 
- Nêu gương cuối 

tuần 

- Phát phiếu bé 

ngoan 

 

 

 

Tuần 2 

Ngày 18/8/2025 
Xem tranh ảnh, 

tranh ảnh video trò 

chuyện với trẻ về 

trường mầm non 

Ngày 19/8/2025 
 Ôn nhận biết kí 

hiệu đồ dùng cá 

nhân: ca, khăn mặt 

 

Ngày 20/8/2025 
Xem tranh ảnh 

video vui giao 

thông, trò chuyện 

cách sang đường 

an toàn khi đi bộ 

TC: Chọn hành vi 

đúng sai 

Ngày 21/8/2025 
Chơi góc học tập 

 

Ngày 22/8/2025 
- Nêu gương cuối 

tuần 

- Phát phiếu bé 

ngoan. 

Tuần 3 Ngày 25/8/2025 
-Giáo dục trẻ 

không đi theo 

người lạ, không 

chơi ở lòng, lề 

đường...             

TC: Chon mặt 

cười/mếu với hành 

vi đúng - sai 

Ngày 26/8/2025 
- Xem tranh ảnh, trò 

chuyện về đèn tín 

hiệu giao thông.  + 

TC: Đi theo tín hiệu 

đèn 

Ngày 27/8/2025 
TC: Bé an toàn 

Xếp hình PTGT 

bằng hình học 

Ngày 28/8/2025 
-Ôn rèn đội hình đội 

ngũ theo hiệu lệnh 

của cô    

Ngày 29/8/2025 
- BiÓu diÔn v¨n nghÖ. 
- Nªu g­¬ng vµ ph¸t 
bÐ ngoan 

 



 

 

                                                                                                                                       Hồng An , Ngày 8 tháng 8 năm 2025 

NGƯỜI KÝ DUYỆT                                                                                     NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH  

 

 

 

 


